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văn phòng chính phủ
Trụ sở: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội



STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động

1 vũ Đức Đam Bộ trưởng, chủ nhiệm vpcp 080 42336 091 2393818

Nguyễn Văn Trịnh Hàm Vụ phó, Thư ký 080 44033 090 7168186

2 Kiều Đình Thụ phó chủ nhiệm vpcp 080 43563 090 3289999

Vũ Tuấn Hải Hàm Vụ phó, Thư ký 080 44457 098 3269857
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cục KiểM sOáT Thủ Tục hành chính

STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

lÃnh ĐẠO 
1 Ngô Hải Phan Cục trưởng 080 49121 090 4456868 ngohaiphan@thutuchanhchinh.vn

2 Nguyễn Duy Hoàng Phó Cục trưởng 080 49117 091 3528591 nguyenduyhoang@thutuchanhchinh.vn

3 Nguyễn Văn Lâm Phó Cục trưởng 080 49139 094 7070668 nguyenvanlam@thutuchanhchinh.vn

4 Nguyễn Nguyên Dũng Phó Cục trưởng 080 49100 090 4117989 nguyennguyendung@thutuchanhchinh.vn

văn phòng 
1 Nguyễn Hoàng Tuấn Chánh Văn phòng 080 49118 090 3212888 nguyenhoangtuan@thutuchanhchinh.vn

2 Vũ Vân Anh Phó Chánh Văn phòng 080 49341 091 5678806 vuvananh@thutuchanhchinh.vn

3 Nguyễn Việt Hà Phó Chánh Văn phòng 
kiêm Kế toán trưởng 080 49104 090 4804768 nguyenvietha@thutuchanhchinh.vn

4 Trần Văn Thư Phó Chánh Văn phòng 080 49354 091 3040518 tranvanthu@thutuchanhchinh.vn

5 Phan Vân Anh Chuyên viên 080 49103 098 4101982 phanvananh@thutuchanhchinh.vn

6 Nguyễn Tú Quyên Chuyên viên 080 49161 098 5295529 nguyentuquyen@thutuchanhchinh.vn

7 Nguyễn Lợi Quốc Khánh Chuyên viên 080 49102 098 9538053 nguyenloiquockhanh@thutuchanhchinh.vn

8 Nguyễn Mạnh Cường Chuyên viên 080 49101 098 8380399 nguyenmanhcuong@thutuchanhchinh.vn

9 Chu Thị Thảo Chuyên viên 080 49340 098 3600326 chuthithao@thutuchanhchinh.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

văn phòng 
10 Phạm Trung Anh Chuyên viên 080 49147  094 5464444 phamtrunganh@thutuchanhchinh.vn

11 Nguyễn Hoài Thương Chuyên viên 080 49343 091 4965969 nguyenhoaithuong@thutuchanhchinh.vn

12 Lê Thị Thanh Hòa Văn thư 080 49162 090 4650025 lethithanhhoa@thutuchanhchinh.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 080 49146 kiemsoat@thutuchanhchinh.vn

phòng KsTThc Khối Kinh TẾ TỔng hỢp 
1 Lê Thị Kim Hoa Trưởng phòng 080 49119 091 4358674 lekimhoa@thutuchanhchinh.vn

2 Trần Viết Nguyên Phó Trưởng phòng 080 49345 091 6145588 tranvietnguyen@thutuchanhchinh.vn

3 Đinh Ngọc Dinh Phó Trưởng phòng 080 49346 094 2868876 dinhngocdinh@thutuchanhchinh.vn

4 Trần Thoang Chuyên viên chính 080 49105 093 4852303 tranthoang@thutuchanhchinh.vn

5 Phạm Quang Nam Chuyên viên 080 49140 098 3526181 phamquangnam@thutuchanhchinh.vn

6 Nguyễn Đắc Hoàn Chuyên viên 080 49138 093 4150182 nguyendachoan@thutuchanhchinh.vn

7 Vũ Thị Tâm Chuyên viên 080 49145 090 6011031 vuthitam@thutuchanhchinh.vn

8 Lê Hồng Quang Chuyên viên 080 49344 098 8726737 lehongquang@thutuchanhchinh.vn

9 Nguyễn Quang Trường Chuyên viên 080 49105 092 4173333 nguyenquangtruong@thutuchanhchinh.vn

phòng KsTThc Khối Kinh TẾ ngành 
1 Trần Quang Hồng Trưởng phòng 080 49157 091 3317139 tranquanghong@thutuchanhchinh.vn

2 Nguyễn Hùng Huế Phó Trưởng phòng 080 49143 098 9286575 nguyenhunghue@thutuchanhchinh.vn

3 Vũ Ngọc Dũng Phó Trưởng phòng 080 49350 091 3239118 vungocdung@thutuchanhchinh.vn

4 Lê Thanh Hà Chuyên viên chính 080 49163 091 2552100 lethanhha@thutuchanhchinh.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

phòng KsTThc Khối Kinh TẾ ngành 
5 Phùng Thị Thu Hà Chuyên viên 080 49347 090 3218105 phungthithuha@thutuchanhchinh.vn

6 Hoàng Vượng Chuyên viên 080 49348 098 3167777 hoangvuong@thutuchanhchinh.vn

7 Trương Thu Loan Chuyên viên 080 49349 098 3267391 truongthuloan@thutuchanhchinh.vn

8 Mai Xuân Thái Chuyên viên 080 49351 090 4129999 maixuanthai@thutuchanhchinh.vn

phòng KsTThc Khối KhOA giáO - văn xÃ 
1 Đỗ Thái Hà Trưởng phòng 080 49120 091 3547191 dothaiha@thutuchanhchinh.vn

2 Lê Vệ Quốc Phó Trưởng phòng 080 49106 091 2410888 levequoc@thutuchanhchinh.vn

3 Phạm Viết Hữu Chuyên viên 080 49159 098 3605058 phamviethuu@thutuchanhchinh.vn

4 Phạm Huy Toàn Chuyên viên 080 49108 091 2185056 phamhuytoan@thutuchanhchinh.vn

5 Phạm Thị Thanh Hà Chuyên viên 080 49107 098 3721785 phamthithanhha@thutuchanhchinh.vn

6 Tạ Thị Thanh Thủy Chuyên viên 080 49352 091 3513722 tathithanhthuy@thutuchanhchinh.vn

7 Phạm Thị Ngọc Thủy Chuyên viên 080 49353 098 3321281 phamthingocthuy@thutuchanhchinh.vn

8 Nguyễn Quang Hiệp Chuyên viên 080 49107 091 2030906 nguyenquanghiep@thutuchanhchinh.vn

phòng KsTThc Khối nội chính 
1 Nguyễn Văn Thịnh Phó Trưởng phòng  phụ trách 080 49160 091 3545919 nguyenvanthinh@thutuchanhchinh.vn

2 Nguyễn Thị Cúc Phương Phó Trưởng phòng 080 49165 091 2339981 nguyenthicucphuong@thutuchanhchinh.vn

3 Tạ Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng 080 49142 094 7077717 tathihaiyen@thutuchanhchinh.vn

4 Nguyễn Sỹ Minh Chuyên viên 080 49355 098 9959999 nguyensyminh@thutuchanhchinh.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

phòng KsTThc Khối nội chính 
5 Hoàng Thị Chung Chuyên viên 080 49356 097 4609871 hoangthichung@thutuchanhchinh.vn

6 Nguyễn Tuyết Minh Chuyên viên 080 49357 093 6079888 nguyentuyetminh@thutuchanhchinh.vn

7 Trần Mạnh Đức Chuyên viên 080 49342 093 3668009 tranmanhduc@thutuchanhchinh.vn

chUYên giA 
1 Trần Thị Tố Uyên Chuyên gia 080 49144 093 6130033 tranthitouyen@thutuchanhchinh.vn

2 Nguyễn Ngọc Hưng Chuyên gia 080 49156 090 3411881 nguyenngochung@thutuchanhchinh.vn

3 Nguyễn Xuân Vũ Chuyên gia 080 49147 0125 3285986 nguyenxuanvu@thutuchanhchinh.vn

4 Phạm Tùng Lâm Chuyên gia 080 49164 090 3235534 phamtunglam@thutuchanhchinh.vn

5 Võ Thu Hoài Chuyên gia 080 49166 091 3248611 vothuhoai@thutuchanhchinh.vn

6 Phan Thị Thái Hà Chuyên gia 080 49141 098 3505393 phanthithaiha@thutuchanhchinh.vn
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hội Đồng Tư vấn
cải cách Thủ Tục hành chính



STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

1 Vũ Đức Đam Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, 
Chủ tịch Hội đồng 080 42336 091 2393818

2 Kiều Đình Thụ Phó Chủ nhiệm VPCP,
Phó Chủ tịch Hội đồng 080 43563 090 3289999

3 Ngô Hải Phan Cục trưởng Cục KSTTHC, 
Phó Chủ tịch TT Hội đồng 080 49121 090 4456868

4 Nguyễn Minh Mẫn Vụ trưởng Vụ TCHCNN & CV, VPCP,
Phó Chủ tịch Hội đồng 080 44553 090 3213676

5 Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Chủ tịch TT TW Hội Liên hiệp 
Phụ nữ VN, Ủy viên Hội đồng 043 8210066 091 3234116 kimthuyhpn@gmail.com

6 Hà Phúc Mịch Phó Chủ tịch TT TW Hội Nông dân VN, 
Ủy viên Hội đồng 043 7342307 091 3250026 michhp@gmail.com

7 Phạm Hữu Bồng Phó Chủ tịch TT TW Hội Cựu chiến binh VN, 
Ủy viên Hội đồng 043 7472011 091 3229794

8 Dương Văn An Bí thư TW Đoàn TN Cộng sản HCM, 
Ủy viên Hội đồng 046 2631809 091 4156456 duongan2005@yahoo.com

9 Trần Tiến Hòa Ủy viên Đoàn chủ tịch, Chánh VP Tổng 
Liên đoàn Lao động VN, Ủy viên Hội đồng 043 9422589 090 3111835 doingoaitld@hn.vnn.vn

10 Phạm Gia Túc Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng 
TM & CN VN, Ủy viên Hội đồng 043 5742024 090 3416306 tucvcci@gmail.com

11 Mai Hữu Tín Chủ tịch Hội  doanh nhân trẻ VN, 
Ủy viên Hội đồng 043 8228227 091 3951309 tinmh@unigroup.com.vn

12 Nguyễn Đức Thuấn Chủ tịch HĐQT CT CP Giầy Thái Bình, 
CT Hiệp hội Da - Giầy VN, Ủy viên Hội đồng 083 7241499 093 3667788 ceo@thaibinhshoes.com.vn

13 Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, 
Ủy viên Hội đồng 085 413145 090 5105678 info@vita.org.vn

14 Đặng Phương Dung Phó CT kiêm Tổng Thư ký, Hiệp hội Dệt-May VN,
Ủy viên Hội đồng 043 934 9608 091 3212114 dung_garco10@yahoo.com

15 Nguyễn Hữu Dũng Phó Chủ tịch TT, Hiệp hội CB & XK thủy sản VN,
Ủy viên Hội đồng 043 7715055 090 3413081 dungnh@vasep.com.vn

danh bạ điện thoại
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

16 Trần Thị Hồng Hạnh Tổng Thư ký Hiệp hội NH VN, 
Ủy viên Hội đồng 043 9742987 091 3253733 hhanhsbv@gmail.com

17 Võ Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty CP 
Đồng Tâm, Ủy viên Hội đồng 083 8756535 090 3812479 thangvq@dongtam.com.vn

18 Alain Cany Phòng TM châu Âu tại VN, 
Ủy viên Hội đồng 083 8222340 090 3660960 alain.cany@jardines.com

19 Frederick Burke Luật sư điều hành CT Baker & McKenzie, 
đại diện HH TM Hoa Kỳ tại VN, Ủy viên Hội đồng 083 8295585 090 3805097 frederick.burke@bakermckenzie.com

20 Seck Yee Chung Phó Chủ tịch HH DN Singapore tại Việt Nam,
Ủy viên Hội đồng 083 5202633 090 3749822 yeechung.seck@bakermckenzie.com

21 Brian O’Reilly Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Úc tại VN, 
Ủy viên Hội đồng 083 9110272 090 33514462 bjoreil1@gmail.com

22 Alexandre Legendre Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Canada tại VN, 
Ủy viên Hội đồng 043 9425633 091 5088273 alex.lg@leadcolawyers.com

23 Seogki Sun Tổng GĐ Phòng Xúc tiến TM & ĐT Hàn Quốc,
Ủy viên Hội đồng 043 9460511 090 3433971 sun@kotra.or.kr

24 Đỗ Ngọc Thịnh Phó CT kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn 
Luật sư VN, Ủy viên Hội đồng 043 7765685 090 3416768 thinh.dongoc@yahoo.com.vn

25 Phạm Văn Tân Tổng Thư ký Liên hiêp̣ các Hội KH KT VN, 
Ủy viên Hội đồng 043 9454583 091 3286398 tanpvtn@yahoo.com

26 Nguyễn Đình Cung Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý
kinh tế TW, Ủy viên Hội đồng 080 49929 091 35 71596 cungnguyendinh@yahoo.com

27 Nguyễn Trọng Hòa Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển 
TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng 083 9321335 090 3800141 hoangtr@tphcm.gov.vn

28 Hồ Kỳ Minh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển 
KT-XH Đà Nẵng, Ủy viên Hội đồng 0511 3840332 090 5105678 minhhoky@gmail.com

29 Simon Andrews Giám đốc khu vực, Tổ chức Tài chính Quốc tế,
Ủy viên Hội đồng 043 9342282 sandrews2@ifc.org



STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

TỔ Thư Ký hội Đồng Tư vấn cải cách Thủ Tục hành chính
1 Nguyễn Nguyên Dũng Phó Cục trưởng Cục KSTTHC, Tổ trưởng 080 49100 090 4117989 nguyennguyendung@thutuchanhchinh.vn

2 Nguyễn Hoàng Tuấn Chánh Văn phòng Cục KSTTHC, Tổ phó 080 49118 090 3212888 nguyenhoangtuan@thutuchanhchinh.vn

3 Vũ Vân Anh Phó Chánh Văn phòng Cục KSTTHC, Thành viên 080 49341 091 5678806 vuvananh@thutuchanhchinh.vn

4 Lê Vệ Quốc Phó Trưởng phòng, Thành viên 080 49106 091 2410888 levequoc@thutuchanhchinh.vn

5 Nguyễn Thị Cúc Phương Phó Trưởng phòng, Thành viên 080 49165 091 2339981 nguyenthicucphuong@thutuchanhchinh.vn

6 Nguyễn Hùng Huế Phó Trưởng phòng, Thành viên 080 49143 098 9286575 nguyenhunghue@thutuchanhchinh.vn

7 Phạm Quang Nam Chuyên viên, Thành viên 080 49140 098 3526181 phamquangnam@thutuchanhchinh.vn

8 Nguyễn Sỹ Minh Chuyên viên, Thành viên 080 49355 098 9959999 nguyensyminh@thutuchanhchinh.vn

9 Phan Thị Thái Hà Chuyên gia, Thành viên 080 49141 098 3505393 phanthithaiha@thutuchanhchinh.vn

10 Võ Thu Hoài Chuyên gia, Thành viên 080 49166 091 3248611 vothuhoai@thutuchanhchinh.vn

danh bạ điện thoại
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Đơn vị KiểM sOáT Thủ Tục hành chính 
TẠi các Bộ, ngành
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bộ công An 
1 Phạm Văn Sinh Phó Chánh Văn phòng 069 42807 091 3037465 todean30bca@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Xuân Thu Trưởng phòng 069 41031 091 3209474 todean30bca@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Hồng Hải Phó Trưởng phòng 069 41032 098 4877968 todean30bca@yahoo.com.vn
4 Lý Văn Quý Chuyên viên 069 41032 091 5511111 todean30bca@yahoo.com.vn
5 Nguyễn Tiến Hải Cán bộ 069 41031 098 8064757 todean30bca@yahoo.com.vn
6 Đinh Như Tuấn Cán bộ 069 41031 098 9558128 todean30bca@yahoo.com.vn
7 Nguyễn Thị Vân Hương Cán bộ 069 41032 091 5525500 todean30bca@yahoo.com.vn
8 Lê Ngọc Trinh Cán bộ 069 41031 091 3448681 todean30bca@yahoo.com.vn
9 Trần Thị Lan Hương Cán bộ 069 41031 098 7658454 todean30bca@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 069 41031 Todean30bca@yahoo.com.vn
Bộ công Thương |số fax: 04222 05329

1 Vũ Văn Cường Chánh Văn phòng 04 22 202208 090 8105005 cuongvv@moit.gov.vn
2 Phạm Xuân Yên Phó Chánh Văn phòng 04 22 202232 090 6469096 yenpx@moit.gov.vn
3 Lê Thị Song Hà Trưởng phòng 04 22 205384 094 5101212 halth@moit.gov.vn
4 Nguyễn Thị Phượng Phó Trưởng phòng 04 22 205328 090 4515449 phuongnth@moit.gov.vn
5 Nguyễn Quốc Mạnh Phó Trưởng phòng 04  22 205384 091 2512585 manhnq@moit.gov.vn
6 Nguyễn Ánh Tuyết  Chuyên viên 04 22 205328 093 4684158 tuyetna@moit.gov.vn
7 Đào Tuấn Anh Chuyên viên 04 22 205328 098 2166686 anhdt@moit.gov.vn
8 Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên 04 22 205328 091 6833818 dungnt@moit.gov.vn
9 Phạm Minh Việt Chuyên viên 04 22 205328 091 2117226 vietpm@moit.gov.vn
9 Hoàng Thị Lan Chuyên viên 04 22 205384 091 2117226 vietpm@moit.gov.vn

11 Nguyễn Thị Thúy An Chuyên viên 04 22 205384 098 2318389 anntt@moit.gov.vn
Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0422 202115 kstthc@moit.gov.vn

Bộ giáO dục và ĐàO TẠO
1 Phạm Mạnh Hùng Chánh Văn phòng 0438 692479 091 3027723 pmhung@moet.edu.vn
2 Hoàng Trung Thành Trưởng phòng 0438 691414 093 6582555 htthanh@moet.edu.vn
3 Nguyễn Hữu Dương Chuyên viên 0438 691414 091 3374569 nhduong@moet.edu.vn
4 Phạm Thị Thu Hà Chuyên viên 0438 691414 093 6252055 ptthavp@moet.edu.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0436  231136 vanphongbo@moet.edu.vn



STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bộ giAO Thông vận Tải
1 Nguyễn Văn Công Chánh Văn phòng 04 39 426543 091 3209289 nguyenvancongmt@gmail.com

2 Phạm Thi Phượng Phó Chánh Văn phòng 
kiêm Trưởng phòng 04 39 427330 090 4386629 phuongpc@mt.gov.vn

3 Trần Thu Hương Phó Trưởng phòng 04 39 411797 090 4155756 huongtt.vp@mt.gov.vn
4 Lê Đình Dũng Chuyên viên 04 39 411797 098 3403851 dungld@mt.gov.vn
5 Chu Thị Nhàn Chuyên viên 04 39 411797 097 3867766 nhanct@mt.gov.vn
6 Nguyễn Thúy Tuyết Chuyên viên 04 39 411797 098 9790636 tuyetnt@mt.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 9411797 phananhkiennghitthc@mt.gov.vn

Bộ KẾ hOẠch và ĐầU Tư |số fax: 043 8234453
1 Tống Quốc Đạt Chánh Văn phòng 0438 453 027 097 2228686 tqdat@mpi.gov.vn

2 Trần Anh Phương Phó Trưởng phòng  
phụ trách 080 43604 091 2180827 taphuong@mpi.gov.vn

taphuong@gmail.vn
3 Hà Thị Hân Phó Trưởng phòng 080 43604 098 2077281 han_cares@yahoo.com
4 Vũ Tú Lệ Chuyên viên 080 43604 091 2218345 tule@mpi.gov.vn
5 Lê Thị Vân Thùy Chuyên viên 080 43604 091 2071983 vanthuy@mpi.gov.vn

6 Ngô Phong Lâm Chuyên viên 080 43604 097 799 8888 ngophonglam@mpi.gov.vn
ngophonglam8690@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 080 43604 pkstthc@mpi.gov.vn

Bộ KhOA học và công nghỆ |số fax: 043 9439733
1 Phạm Công Tạc Chánh Văn phòng 04 39 439092 091 3247618 pctac@most.gov.vn
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trưởng phòng 04 35 560628 090 4191389 ntndiep@most.gov.vn
3 Lê Thị Thu Hoàn Chuyên viên 04 35 560628 090 4505686 lthoan@most.gov.vn
4 Phạm Thị Minh  Hiền Chuyên viên 04 35 560628 093 6491392 ptmhien@most.gov.vn
5 Hoàng Thanh Liêm Chuyên viên 04 35 560828 091 5123818 htliem@most.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 5560628 kstthc@most.gov.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bộ lAO Động - Thương Binh và xÃ hội
1 Đào Hồng Lan Chánh Văn phòng 04 38 246137 091 2141523 lanmolisa@gmail.com
2 Vũ Trùng Dương Trưởng phòng 04 39 388407 098 8929266 vutrungduong@gmail.com
3 Hoàng Nghị Lực Phó Trưởng phòng 04 39 388407 091 2068950 kstthc@gmail.com - lucscn@yahoo.com
4 Hoàng Thị Hoài An Chuyên viên 04 39 378074 098 3138067 hoaiankstthc@yahoo.com
5 Nguyễn Thị Thanh Dung Chuyên viên 04 39 378074 0169 4243159 dungkstthc@gmail.com
6 Nguyễn Thị Nhàn Chuyên viên 04 39 378074 098 7300063 thanhnhan.280388@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 9388407 tiepnhanykien@molisa.gov.vn

Bộ ngOẠi giAO
1 Tô Anh Dũng Chánh Văn phòng 04 37993725 090 2563268 todung@mofa.gov.vn
2 Đoàn Thanh Song Phó Chánh Văn phòng 04 37992261 091 5794787 songdt@mofa.gov.vn
3 Nguyễn Lương Ngọc Phó Trưởng phòng 04 37992218 0122 2346001 tthc@mofa.gov.vn
4 Nguyễn Hoàng Nguyên Phó Trưởng phòng 04 37992106 090 4421669 tthc@mofa.gov.vn
5 Quản Xuân Ứng Chuyên viên 04 37992218 091 4521962 tthc@mofa.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 7992218 tthc@mofa.gov.vn

Bộ nội vụ
1 Nguyễn Xuân Bình Chánh Văn phòng 628 20468 - 8046180 091 3225365 nguyenxuanbinh@moha.gov.vn
2 Nguyễn Thị Trà Lê Trưởng phòng 628 20346 090 4238198 nguyenthitrale@moha.gov.vn
3 Trần Thị Minh Châu Chuyên viên 628 20346 098 2820511 tranthiminhchau@moha.gv.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 046 2820346 tiephanphananhkiennghi@maha.gov.vn

Bộ nông nghiỆp và pháT Triển nông Thôn |số fax: 080 43097
1 Nguyễn Minh Nhạn Chánh Văn phòng 043 8232752 091 3202878 nhannm.vp@mard.gov.vn
2 Cao Cảnh Giác Trưởng phòng 080 43098 091 5033460 giaccc.vp@mard.gov.vn
3 Nguyễn Văn Tiện Phó Trưởng phòng 080 43054 098 3288840 tiennv.vp@mard.gov.vn
4 Lê Thị Lệ Thu Chuyên viên 080 43054 091 2574424 thult.vp@mard.gov.vn
5 Trần Văn Thiệm Chuyên viên 080 43054 098 3476016 thiemtv.vp@mard.gov.vn
6 Ngô Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 080 43054 091 5501865 hanhnh.vp@mard.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 080 43054 kiemsoattthc@mard.gov.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bộ QUốc phòng
1 Vũ Văn Hiển Chánh Văn phòng 069 534224 - 080 43228 091 2253704
2 Đỗ Trọng Hanh Trưởng phòng 069 552015 091 3031218
3 Phạm Quốc Hưng Chuyên viên 069 552031 098 8070733 pqhungvpbqp@yahoo.com.vn
4 Phan Văn Nhiên Chuyên viên 069 552031 098 3266168 nhienpv_1959@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 069 552031 vanphongbqp@yahoo.com.vn

Bộ Tài chính
1 Nguyễn Đức Chi Chánh Văn phòng 04 2 2202828 091 3574114
2 Phạm Văn Trường Phó Chánh Văn phòng 04 2 2208012 097 7588898 phamvantruong@mof.gov.vn
3 Khổng Văn Ngư Phó Trưởng phòng 091 2967868 khongvanngu@ mof.gov.vn
4 Trần Thị Hải Vân Chuyên viên 04 2 2202828 (2014) 090 4407681
5 Vi Thị Thu Phương Chuyên viên 04 22202828 (1021) 

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 042 2202828 máy lẻ 6008 tthc_btc@mof.gov.vn

Bộ Tài ngUYên và Môi Trường |số fax: 043 8359221
1 Trần Quý Kiên Chánh Văn phòng 04 37734233 091 3300516 tqkien@monre.gov.vn
2 Nguyễn Đức Thuận Phó Chánh Văn phòng 04 37734407 090 6276899 ndthuan@monre.gov.vn
3 Phạm Ngọc Anh Trưởng phòng 04 37733928 098 3189918 pnanh@monre.gov.vn
4 Đinh Thị Tuyết Chuyên viên 098 3337305 dttuyet_th@monre.gov.vn
5 Phạm Việt Huy Chuyên viên 094 5534997 pvhuy_dcks@monre.gov.vn
6 Đặng Viết Ngọc Chuyên viên 093 3493368 dvngoc@monre.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 7733928 phongkstthc@monre.gov.vn

Bộ Thông Tin và TrUYền Thông
1 Nguyễn Trọng Phát Chánh Văn phòng 04 38226410 090 4000707 phatnt@mic.gov.vn
2 Hồ Hồng Hải Phó Trưởng phòng 04 39448539 091 3539899 hhhai@mic.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 04 39448539 093 6200882 nthang@mic.gov.vn
4 Dư Thị Thanh Lan Chuyên viên 04 39448539 090 4946957 dttlan@mic.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 9448539 thutuchanhchinh@mic.gov.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bộ Tư pháp
1 Lê Hồng Sơn Thứ trưởng kiêm

Chánh Văn phòng 04 62739311 090 3447827 sonlh@moj.gov.vn

2 Nguyễn Thị Phương Hoa Trưởng phòng 04 62739343 091 2551431 hoanp@moj.gov.vn
3 Trần Chí Tâm Chuyên viên 04 62739343 094 6276268 tamtc@moj.gov.vn
4 Nguyễn Thuý Quỳnh Chuyên viên 04 62739343 094 9908286 quynhnt@moj.gov.vn
5 Nguyễn Trà My Chuyên viên 04 62739343 098 4523486 mynt@moj.gov.vn
6 Hoàng Thị Liên Chuyên viên 04 62739343 098 4616016 lienht@moj.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 046 2739343 kiemsoattthc@moj.gov.vn

Bộ văn hóA, Thể ThAO và dU lịch
1 Lê Thị Phượng Phó Chánh Văn phòng 04 39438231 (282) 094 4585789
2 Phạm Văn Sơn Trưởng phòng 04 39438231 (254) 091 5422648 vansonpham68@gmail.com
3 Lê Thị Hà Phó Trưởng phòng 04 39438231 (179) 098 3197299 lehavnc@yahoo.com
4 Phan Mạnh Tường Chuyên viên 04 39438231 (254) 091 4325322 tuongvhttdl@gmail.com
5 Lê Thị Hồng Phương Chuyên viên 04 39438231 (179) 098 8101295 hongphuonglevt@yahoo.com.vn
6 Lê Thuý Ngà Chuyên viên 04 39438231 (254) 098 7988908 lethuynga1202@gmail.com
7 Lê Thùy Linh Cán bộ hợp đồng 04 39438231 (179) 093 6883288 mostchino_love88@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 9439232 máy lẻ 254 cchc@bvhttdl.gov.vn

Bộ xâY dỰng |số fax: 04 39762153

1 Lê Anh Dũng Chánh Văn phòng 04 39760271(251)
04 39760271(251) 093 2283939 lead.moc@gmail.com

2 Trần Quốc Hùng Phó Chánh Văn phòng 04 39760271(810) 091 3239386 tranhungbxd@gmail.com
3 Ma Thị Luận Trưởng phòng 04 39760271(354) 090 3226793 luanbxd@gmail.com
4 Trần Trọng Hường Phó Trưởng phòng 04 39760271(355) 091 5131519 tranhuongbxd@gmail.com
5 Đỗ Thị Huệ Chuyên viên 04 39760271(354) 098 3450595 hahue10@gmail.com
6 Nghiêm Thị Thúy Giang Chuyên viên 04 39760271(354) 090 4226767 ntt_giang@yahoo.com
7 Nguyễn Việt Khoa Chuyên viên 04 39760271(355) 090 2133577 vietkhoakhdt@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 043 9760271 máy lẻ 354 kstthc.bxd@moc.gov.vn

danh bạ điện thoại
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bộ Y TẾ
1 Đỗ Hán Chánh Văn phòng 04 62732211 091 3227520

2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng
phụ trách 04 62732212 091 3221224 tuanubhn@yahoo.com.vn

3 Đỗ Duy Hiện Trưởng phòng 04 38462797 - 04 62732402 098 3028128 hien150860@yahoo.com
4 Phùng Thị Lan Hương Chuyên viên 04 38462797 - 04 62732402 091 3500642 plhuongvshc@yahoo.com
5 Nguyễn Yến Ngọc Chuyên viên 04 38462797 - 04 62732402 097 7307281 ngocnguyenyenmoh@gmail.com
6 Lương Thị Mai Anh Cán bộ hợp đồng 04 38462797 - 04 62732402 04 62732402 luongthimaianh.tm@gmail.com
7 Nguyễn Đức Việt Cán bộ hợp đồng 04 38462797 - 04 62732402 0125 2662222 vo_danh_2706@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 04 362732402 thutuchanhchinh@moh.gov.vn

ngân hàng nhà nước viỆT nAM |số fax: 0438 241534
1 Đào Minh Tú Chánh Văn phòng 04 38254822 090 3406128 dmtu@sbv.gov
2 Mai Thế Anh Trưởng phòng 04 39349502 098 9696 787 mtanh@sbv.gov.vn
3 Trần Minh Phương Phó Trưởng phòng 04 39349502 098 8907 430 minhphuong296@gmail.com
4 Lê Thị Hường Chuyên viên 04 38244657 098 6918 266 bichhuongsbv@gmail.com
5 Nguyễn Thu Hương Chuyên viên 04 38244657 098 8061 971 thuhuongkstthc@yahoo.com
6 Nguyễn Thái Sơn Chuyên viên 04 38244657 094 3966 767 nguyenthaison1984@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Liên Chuyên viên 04 38244657 098 3301 186 ntklien86@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 04 38266344 nhnn@sbv.gov.vn

ThAnh TrA chính phủ
1 Dương Quốc Huy Phó Chánh Văn phòng 091 3228949
2 Đỗ Đức Toàn Trưởng phòng 080 49152 091 2585678 phongkstthc@thanhtra.gov.vn
3 Trần Thị Thúy Mai Phó Trưởng phòng 080 49152 091 2864964 phongkstthc@thanhtra.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 080 49152 phongkstthc@thanhtra.gov.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

ủY BAn dân Tộc
1 Triệu Hồng Sơn Chánh Văn phòng 04 37332092 091 3236174 trieuhongson@cema.gov.vn
2 Nguyễn Chí Tuấn Trưởng phòng 04 38235675 091 2559509 nguyenchituan@cema.gov.vn
3 Lương Thị Thu Trang Chuyên viên 04 38235675 090 4499226 luongthutrang@cema.gov.vn
4 Trần Văn Vinh Chuyên viên 04 38235675 091 5150203 tranvanvinh@cema.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 04 38235675 phongkstthc@cema.gov.vn

BảO hiểM xÃ hội viỆT nAM |số fax: 04 39344169 - 04 39361779
1 Nguyễn Quang Yên Phó Chánh Văn phòng 04 38810372 091 5806559 quangyen.tu.tb@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng phòng 04 39393395 0125 2484886 nthanhhuong75@yahoo.com
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng 04 39393395 094 8854845 lobaokhanh@gmail.com
4 Mai Việt Hùng Chuyên viên 04 39393395 091 3306422 phongqls@gmail.com

ngân hàng chính sách xÃ hội
1 Đỗ Minh Hùng Chánh Văn phòng 04 36417216 091 2084051 hungdm64@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tùng Tổ trưởng 04 36417205 090 2183368 tungvbsp@yahoo.com
3 Lò Văn Quyết Thành viên 04 36417205 097 5825268
4 Nguyễn Thị Hằng Thành viên 04 36417205 090 9095915 nguyenhangnhcs@yahoo.com
5 Nguyễn Thị Thu Huyền Thành viên 04 36417205 0912 293763 huyenlawyer@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 04 36417205 nhcsxh.thutuchanhchinh@gmail.com

ngân hàng pháT Triển viỆT nAM |số fax: 043 7365670
1 Nguyễn Văn Thạch Chánh Văn phòng 04 37365659 (6788) 090 6089682 thachnv@vdb.gov.vn
2 Trần Sĩ Giang Tổ trưởng 04 37365659 (7250) 091 3516423 sygiangvdb@gmail.com
3 Nguyễn Hiền Nga Thành viên 04 37365659 (7626) 098 3731336 hiennga1906@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 04 37365659  thutucvdb@vdb.gov.vn

danh bạ điện thoại
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Thành phố hà nội
1 Nguyễn Thịnh Thành Chánh Văn phòng 04 39343011 091 2398899 nguyenthinhthanh_vpubtp @hanoi.gov.vn
2 Mai Thiện Thành Trưởng phòng 04 38253536(483) 091 7667652 maithienthanh_vpubtp @hanoi.gov.vn
3 Đỗ Xuân Đà Phó Trưởng phòng 04 38253536(325) 090 3223666 doxuanda_vpubtp @hanoi.gov.vn
4 Doãn Văn Ất Chuyên viên 04 38253536(560) 091 3500399 doanvanat_vpubtp @hanoi.gov.vn
5 Nghiêm Văn Cách Chuyên viên 04 38253536 (561) 093 6396969 nghiemvancach_vpubtp @hanoi.gov.vn
6 Nguyễn Thị Kim Ngân Chuyên viên 04 38253536 (532) 090 4487559 ngankim09@gmail.com
7 Trần Vũ Chuyên viên 098 5078888 tranvu-vpubtp@hanoi.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0439346034 kiemssoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

Thành phố hồ chí Minh |số fax: 08 38249401
1 Võ Văn Luận Chánh Văn phòng 08 38249321 090 3826039 luanvv@tphcm.gov.vn
2 Lâm Quang Trường Trưởng phòng 08 38291054 (725) 090 3937777 truonglq@tphcm.gov.vn
3 Đặng Thị Xuân Hương Phó Trưởng phòng 08 38291054 (723) 090 3735069 dtxhuong.ubnd@tphcm.gov.vn
4 Ngô Minh Trí Chuyên viên 08 38291054 (721) 090 3308773 trinm@tphcm.gov.vn
5 Nguyễn Quốc Điển Chuyên viên 08 38291054 (722) 093 7888090 diennq@tphcm.gov.vn
6 Châu Văn Phú Chuyên viên 08 38291054 (722) 091 8622788 cvphu.vpubnd@tphcm.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 08 39349134

Thành phố hải phòng |số fax: 08031030
1 Phạm Hữu Thư Chánh Văn phòng 080 31233 091 3242319 phamhuuthu@haiphong.gov.vn
2 Nguyễn Văn Loan Trưởng phòng 080 31259 098 3623469 nguyenvanloan@haiphong.gov.vn
3 Trần Thành Kiên Phó Trưởng phòng 080 31030 091 2133970 tranthanhkien@haiphong.gov.vn
4 Hoà Quang Dự Phó Trưởng phòng 080 31030 098 9838683 hoaquangdu@haiphong.gov.vn

danh bạ điện thoại
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Thành phố hải phòng |số fax: 08031030
5 Nguyễn Ngọc Huy Chuyên viên 080 31030 098 3555569 nguyenngochuy@haiphong.gov.vn
6 Đỗ Huy Hoàng Chuyên viên 080 31030 091 2226699 dohuyhoang@haiphong.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 080 31030 thutuchanhchinh@haiphong.gov.vn

Thành phố Đà nẵng |số fax: 05113825321
1 Nguyễn Văn Cán Chánh Văn phòng 080 51169 091 3401066 cannv@danang.gov.vn

2 Đinh Văn Tuấn Phó Trưởng phòng
phụ trách 0511 2211592 090 6450502 tuandv@danang.gov.vn

3 Nguyễn Phi Hùng Chuyên viên 0511 2211592 090 5282383 hungnp@danang.gov.vn
4 Mai Thị Thu Diệu Chuyên viên 0511 2211592 090 5779232 dieumtt@danang.gov.vn
5 Lê Thành Nghĩa Chuyên viên 0511 2211592 090 4771586 nghialt@danang.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 051 12211592

Thành phố cần Thơ |số fax: 08071182
1 Mạnh Hà Chánh Văn phòng 080 71138 091 3617558 manhha@cantho.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Có Trưởng phòng 080 71264 090 3101333 huuco@ cantho.gov.vn
3 Lê Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 080 71242 091 9718971 honghanh@cantho.gov.vn
4 Lê Khánh Hiền Chuyên viên 080 71242 093 2888348 khanhhien@cantho.gov.vn
5 Huỳnh Xuân Lộc Chuyên viên 080 71242 094 6479999 xuanloc@cantho.gov.vn
6 Đỗ Hoài Nam Chuyên viên 080 71242 090 3178635 hoainam@cantho.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 071 03817696 phananhkiennghi@cantho.gov.vn
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An giAng |số Fax: 076 3852037
1 Võ Nguyên Nam Chánh Văn phòng 076 3852564 091 3686689 vnnam@angiang.gov.vn
2 Trịnh Tuấn Ngọc Phó Trưởng phòng 076 3957006 091 8866790 thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
3 Đoàn Văn Nhã Chuyên viên 076 3957006 091 8679844 thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
4 Võ Thiện Cơ Chuyên viên 076 3957006 091 9202224 thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 076 3957006 thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Bà rịA - vũng TàU |số fax: 064 3852324
1 Võ Thành Kỳ Chánh Văn phòng 064 3852531 097 8297179
2 Nguyễn Tấn Phong Phó Trưởng phòng 064 3511869 090 8457625 thutuchanhchinh@baria-vungtau.gov.vn
3 Lê Hữu Quyền Chuyên viên 064 3511896 0169 9926663 quyentthc@gmail.com
4 Trần Thị Liên Lý Chuyên viên 064 3511896 097 9828581 thienlyks@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 064 3511869 thutuchanhchinh@baria-vungtau.gov.vn

Bắc giAng |số fax: 0240 3855012
1 Nguyễn Đức Kha Chánh Văn phòng 0240 3854409 091 3257093 khand@bacgiang.gov.vn
2 Lê Tuấn Phú Phó Chánh Văn phòng 0240 3853489 091 2160764 phult@bacgiang.gov.vn
3 Phạm Văn Đà Trưởng phòng 0240 3829005 0240 3511878 dapv@bacgiang.gov.vn
4 Hồ Ngọc Thành Phó Trưởng phòng 0240 3829005 098 3055477 thanhhn@bacgiang.gov.vn
5 Trần Hà Ngân Cán bộ hợp đồng 0240 3829005 091 5528127 nganth@bacgiang.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0240 3829005 thutuchanhchinh@bacgiang.gov.vn

Bắc KẠn
1 Lý Trung Nhi Chánh Văn phòng 0281 3871100 091 3270121
2 Trịnh Đức Minh Phó Trưởng phòng 0281 3811177 097 7799228 ducminhsnv@gmail.com
3 Hà Thị Hồng Cán bộ hợp đồng 02813811177 0912069369 honghatnn@gmail.com
4 Nguyễn Ngọc Thúy Cán bộ hợp đồng 02813811177 0977430188 thuynguyen1804@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0281 3811177 thutuchanhchinhbk@gmail.com

danh bạ điện thoại
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BẠc liêU
1 Cao Xuân Thu Vân Quyền Chánh Văn phòng 0781 3823840 091 3945927 vancxt@baclieu.gov.vn
2 Trần Thanh Thủy Trưởng phòng 0781 2240938 091 3837441 thanhthuybaclieu2011@gmail.com
3 Phạm Lê Tâm Chuyên viên 0781 2240933 097 6007214 phamthanhanbl1@yahoo.com.vn
4 Lưu Mỹ Nhung Chuyên viên 0781 2240933 094 8648464 mynhung83@gmail.com
5 Lê Thị Trúc Phương Chuyên viên 0781 2240933 093 9057157 lethitrucphuong84@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0781 2240938 - 091 3837441
- 0913945927

vpubndt@baclieu.gov.vn 
hoặc kstthc@baclieu.gov.vn

Bắc ninh |số fax: 0241 3874331
1 Trịnh Hữu Hùng Chánh Văn phòng 091 3322018
2 Đặng Thị Như Lan Phó Trưởng phòng phụ trách 0241 3874134 090 4161076
3 Nguyễn Đình Chánh Phó Trưởng phòng 0241 3874331 098 2257199
4 Nguyễn Tuấn Anh Phó Trưởng phòng 0241 3874331 091 5810018

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0241 3874331 thutuchanhchinhbacninh@gmail.com

BẾn TrE
1 Đoàn Công Dũng Chánh Văn phòng 075 3829502 0917 655899 dcdung.vpubnd@bentre.gov.vn
2 Nguyễn Thị Ngọc Thi Trưởng phòng 075 3822303 0919 354 276 nguyenthingocthi-bentre@chinhphu.vn
3 Huỳnh Chí Thành Phó Trưởng phòng 075 3822 303 0903 111 566 huynhchithanh-bentre@chinhphu.vn
4 Phan Văn Nghị Chuyên viên 075 3822 303 0908 902 327 phanvannghi-bentre@chinhphu.vn
5 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên 075 3822303 091 9393610 tuanminh1981@yahoo.com
6 Lê Thị Minh Trúc Chuyên viên 075 3822303 097 2964357 letruckt08@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 075 3822303 phongkstthc@bentre.gov.v
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bình Định
1 Trương Thanh Kết Chánh Văn phòng 056 3812350 098 2466969 truongthanhket-binhdinh@chinhphu.vn

2 Lê Nhuận Phó Chánh Văn phòng
kiêm Trưởng phòng 056 3821804 091 3479779 lenhuan-binhdinh@chinhphu.vn

3 Trần Thị Thu Thảo Chuyên viên 056 3601353 098 7270290 phongkiemsoattthc-binhdinh@chinhphu.vn
4 Nguyễn Thị Kim Châu Chuyên viên 056 3601353 098 5125577 phongkiemsoattthc-binhdinh@chinhphu.vn
5 Nguyễn Thị Huỳnh Nhơn Chuyên viên 056 3601353 091 4417902 phongkiemsoattthc-binhdinh@chinhphu.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 056 3601353 kstthcbinhdinh@gmail.com /
phongkiemsoattthc-binhdinh@chinhphu.vn

Bình dương |số fax: 0650 3822174
1 Nguyễn Thanh Trúc Chánh Văn phòng 0650 3848216 091 3951291 trucnt@binhduong.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Cường Trưởng phòng 0650 3848996 091 3951464 cuongnq@binhduong.gov.vn
3 Trần Thị Thắm Chuyên viên 0650 3835029 098 2405063 thamtt@binhduong.gov.vn
4 Nguyễn Minh Hiếu Chuyên viên 0650 3835029 090 7022884 hieunm@binhduong.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0650 3835029 kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Bình phước
1 Nguyễn Văn Khánh Chánh Văn phòng 0651 3879475 091 3129630 nguyenvankhanhvpub@gmail.com
2 Nguyễn Thị Cúc Trưởng phòng 0651 350 1660 097 818 0136 nguyenthicucbp@yahoo.com
3 Trần Đức Châu Phó Trưởng phòng 0651 3881498 091 8552400 ngocchaubp@gmail.com
4 Phan Thị Huyền Chuyên viên 0651 3501660 097 9887449 huyen_phanhuyen@yahoo.com
5 Đặng Thị Thùy Dương Chuyên viên 0651 3501660 090 9097445 thuyduongdt126@yahoo.com
6 Đoàn Năm Thắng Chuyên viên 0651 3501660 097 5880980 namthangkstthc@yahoo.com
7 Nguyễn Phú Hòa Chuyên viên 0651 3501660 098 4713212 phuhoama@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0651 3881498 tctdean30bp@gmail.com

danh bạ điện thoại
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

Bình ThUận |số fax: 062 3822919
1 Trần Đình Tâm Chánh Văn phòng 062 3821918 091 3932296 tamtd@ubnd.binhthuan.gov.vn

2 Đặng Văn Đào Phó Trưởng phòng
phụ trách 062 3822418 091 6655777 daodv@ubnd.binhthuan.gov.vn

3 Trần Tương Như Phó Trưởng phòng 062 3822418 090 6142142 nhutt@ubnd.binhthuan.gov.vn
4 Phạm Trung Kiên Chuyên viên 062 3822418 093 8910979 kienpt@ubnd.binhthuan.gov.vn
5 Lê Minh Hòa Chuyên viên 062 3822418 091 9045565 hoalm@ubnd.binhthuan.gov.vn
6 Nguyễn Quốc Thi Chuyên viên 062 3822418 098 5151436 thinq@ubnd.binhthuan.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 062 3822 418 kiemsoattthc@ubnd.binhthuan.gov.vn

cà MAU
1 Phan Thái Dũng Trưởng phòng 0780 3836824 098 3449259 dungpt@camau.gov.vn
2 Phạm Quốc Sử Phó Trưởng phòng 0780 3825212 091 3986189 phongkstthccamau@gmail.com
3 Đặng Văn Giàu Chuyên viên 0780 3825212 091 5717692 phongkstthccamau@gmail.com
4 Mai Văn Đời Chuyên viên 0780 3825212 0126 2866911 phongkstthccamau@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0780 3825212 phongkstthccamau@gmail.com

cAO Bằng |số fax : 026 3852866
1 Thang Trọng Dũng Chánh Văn phòng 026 3852136 091 2184369
2 Vương Văn Diễn Trưởng phòng 026 3954978 091 2635288 vuongdiencb@gmail.com
3 Nông Thị Hương Chuyên viên 026 3954978 098 2199363 huongnavy@gmail.com
4 Nguyễn Hồng Dương Chuyên viên 026 3954978 097 8680686 nguyenhongduong1122@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 026 3954978 thutuchanhchinhcb@gmail.com

ĐăK lăK
1 Võ Minh Sơn Chánh Văn phòng 080 50547 091 3435057 vominhson@vpubnd.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Xô Phó Chánh Văn phòng 080 50677 098 6648006 nguyenxuanxo@vpubnd.daklak.gov.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

ĐăK lăK
3 Đặng Ngọc Hảo Phó Trưởng phòng 080 50611 097 9121678 haodn@vpubnd.daklak.gov.vn
4 Nguyễn Văn Pháp Chuyên viên 080 50611 090 6564879 phapnv@vpubnd.daklak.gov.vn
5 Bùi Thị Thanh Tâm Chuyên viên 080 50611 094 2408608 tambt@vpubnd.daklak.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 08050611 haomt69@gmail.com

ĐăK nông
1 Nguyễn Đình Trung Chánh Văn phòng 0501 3547678 090 5139878 nguyendinhtrung-daknong@chinhphu.vn
2 Võ Văn Nhâm Phó Trưởng phòng 0501 3546991 098 2113647 nhamtocongtac@gmail.com
3 Lê Đình Giáp Chuyên viên 0501 3546991 097 8762774 congbaodaknong@gmail.com
4 Lê Hữu Dần Chuyên viên 0501 3546991 091 9545058 lehuudan.vpubnd@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0501 3546991 kiemsoattthcdaknong@gmail.com

ĐiỆn Biên
1 Trần Thanh Hà Chánh Văn phòng 0230 3831992 091 5485469 tranthanhhadb@gmail.com
2 Phạm Văn Tuấn Trưởng phòng 0230 3832367 094 7264912 tuanpham.dbp@gmail.com
3 Đỗ Thị Khuyên Chuyên viên 0230 3832367 094 8210342 dothikhuyen.dbp@gmail.com
4 Đào Phương Liên Chuyên viên 0230 3832367 097 9264234 phuonglien.dbp@gmail.com
5 Trịnh Thị Thanh Nga Chuyên viên 0230 3832367 097 5856916 trinhthithanhnga.db@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0230 3832367 kstt.dienbien@gmail.com/
thutuchanhchinh.dbp@gmail.com

Đồng nAi |số fax: 061 3823854
1 Phạm Văn Dung Chánh Văn phòng 061 3822515 091 3850007 dungpv@dongnai.gov.vn
2 Dương Văn Nhân Phó Trưởng phòng 061 3842244 091 8048825 nhandv@dongnai.gov.vn
3 Trần Bích Ngọc Chuyên viên 061 3842244 0618 650171 ngoctb@dongnai.gov.vn
4 Dương Đình Thụ Chuyên viên 061 3842244 093 3835861 duongthu77842003@yahoo.com
5 Cao Minh Thảo Chuyên viên 061 384 2244 094 689 9707 caominhthao1988@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0613 842 244 ks.tthc@dongnai.gov.vn

danh bạ điện thoại
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Đồng Tháp

1 Nguyễn Văn Hải Chánh Văn phòng
kiêm Trưởng phòng 067 3851433 091 3887177 nvhai@dongthap.gov.vn

2 Nguyễn Xuân Vinh Phó Trưởng phòng 067 3851149 094 2252567 nxvinh@dongthap.gov.vn
3 Trịnh Thị Bích Thuận Chuyên viên 067 3851149 097 6497407 ttbthuan@dongthap.gov.vn
4 Bùi Thị Kim Thoa Chuyên viên 067 3851149 090 7400106 btkthoa@dongthap.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 067 3851149 kiemsoattthcdt@dongthap.gov.vn

giA lAi
1 Ngô Ngọc Sinh Chánh Văn phòng 059 3827357 091 3487829
2 Trần Thùy Thanh Phó Chánh Văn phòng 059 3823816 091 4528987 thanhtt.vpub@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Văn Cách Phó Trưởng phòng phụ trách 059 3871994 098 2020596
4 Lê Hoài Thanh Phó Trưởng phòng 059 3824468 098 2340009 thanhlh.vpub@gialai.gov.vn
5 Hà Thị Sương Mai Chuyên viên 059 2221353 090 6584415 maihts.vpub@gialai.gov.vn
6 Bùi Thị Tuyết Sương Chuyên viên 059 2221353 090 8313482 suongbtt.vpub@gialai.gov.vn
7 Phan Thành Tín Chuyên viên 059 3871994 093 5211179 tinpt.vpub@gialai.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 059 3824468 caicachhanhchinh@gialai.gov.vn

hà giAng
1 Hùng Thị Hồng Chánh Văn phòng 0219 3861969 0125 7958999 hungthihonghg@gmail.com
2 Lành Văn Sơn Trưởng phòng 0219 3875399 091 2282123 lanhvansonvpubhg@gmail.com
3 Nguyễn Văn Thành Chuyên viên 0219 3500887 098 5982019 thanhhchg@gmail.com
4 Nguyễn Thị Nhịp Chuyên viên 0219 3500887 098 7222345 nhiphg@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0219 350087 phongkstthchagiang@gmail.com

hà nAM |số fax: 0351 3854707
1 Nguyễn Xuân Vân Chánh Văn phòng 0351 3852609 091 3289159 nguyenxuanvan@hanam.gov.vn
2 Lưu Trần Sơn Trưởng phòng 0351 3829080 097 4968947 luutranson@hanam.gov.vn
3 Đinh Huy Hoàng Chuyên viên 0351 3852613 092 9011258 dinhhuyhoang@hanam.gov.vn
4 Vũ Minh Thắng Chuyên viên 0351 3681763 098 6441139 vuminhthang@hanam.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Chinh Chuyên viên 0351 3683390 090 4673536 nguyenxuanchinh@hanam.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0351 3852613 kiemsoatthutuchanhchinh@hanam.gov.vn

29
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hà Tĩnh |số fax: 039 3856141
1 Mai Tùng Lâm Chánh Văn phòng 039 3853833 091 3294190 maitunglam@hatinh.gov.vn
2 Võ Văn Phúc Phó Chánh Văn phòng 039 3890549 097 7747777 vovanphuc@hatinh.gov.vn
3 Lê Nguyễn Nguyên Cao Phó Trưởng phòng 039 3894888 091 3294486 lenguyencao@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Đình Tuấn Chuyên viên 039 3894888 098 5380636 nguyendinhtuan@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Hải Sơn Chuyên viên 039 3894888 097 2231979 nguyenhaison@hatinh.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 039 3894888 ksthutuchanhchinh@hatinh.gov.vn

hải dương
1 Hoàng Mai Khương Chánh Văn phòng 0320 3859668 091 3013593 khuongcvpubnd@gmail.com
2 Hoàng Minh Trường Phó Trưởng phòng 0320 3856566 091 3534692 ktruong245@gmail.com
3 Trần Mạnh Toàn Chuyên viên 0320 3842825 090 3281018 tranmanhtoanhd@gmail.com
4 Đoàn Minh Chính Chuyên viên 098 8880079 chinhdm@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 03203 842825 / Fax: 0320 3853601 kstthc.haiduong@gmail.com

hậU giAng
1 Trương Cảnh Tuyên Chánh Văn phòng 0711 3575853 091 8555236 canhtuyen@haugiang.gov.vn
2 Nguyễn Thành Kế Trưởng phòng 0711 3582330 098 2949047 thanhke@haugiang.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Đoan Phó Trưởng phòng 0711 3582330 090 3178911 xuandoan@haugiang.gov.vn
4 Lương Thị Hồng Kính Chuyên viên 0711 3582330 0128 8802877 hongkinh82@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0711 3582330 phongkstthchg@gmail.com

hòA Bình
1 Nguyễn Văn Toàn Chánh Văn phòng 0218 3852262 091 3372310 toannguyenvanhb@gmail.com
2 Hồ Thị Bạch Thắng Phó Trưởng phòng 0218 3898002 098 2990958 hothangtcdub@gmail.com
3 Bùi Huy Thành Chuyên viên 0218 3898002 091 5456354 thanhbh.vanphongubndtinhhoabinh@gmail.com
4 Nguyễn Thị Tố Nga Chuyên viên 0218 3898002 091 5330927 nguyentongahb@gmail.com
5 Vũ Thị Phương Uyên Chuyên viên 0321 351 6588 097 278 9966

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0218 3898002 vanphong.tinhhb@gmail.com

danh bạ điện thoại
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hưng Yên
1 Bùi Huy Thanh Chánh Văn phòng 0321 3861188 091 3280099 buihuythanhhy@gmail.com
2 Ngô Hải Hoàn Trưởng phòng 0321 3516588 096 3868668 quangkhaihy06@gmail.com
3 Mai Huy Đức Phó Trưởng phòng 0321 3516588 098 2865603 mhducubnd@gmail.com
4 Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên viên 0321 3516588 098 3626890 nguyenminhquan2002@gmail.com
5 Lương Thị Ngọc Hoa Chuyên viên 0321 3516588 097 7197075 ngochoacb@gmail.com
6 Vũ Thị Phương Chuyên viên 0321 3516588 097 2789966

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0321 3516588 thutuchanhchinh.hungyen@gmail.com

Khánh hòA |số fax: 0583 3822661
1 Huỳnh Ngọc Bông Chánh Văn phòng 058 3826517 090 3512262
2 Lê Thị Điệm Trưởng phòng 058 3814658 091 3424359 ltdiem_ubnd@khanhhoa.gov.vn
3 Lê Văn Nhân Chuyên viên 058 3822765 098 8477533 lvannhan_ubnd@khanhhoa.gov.vn
4 Lê Thanh Hải Chuyên viên 058 3822765 090 5757669 lethhai_ubnd@khanhhoa.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0583814658 - 0583822765 lthhai_ubnd@khanhhoa.gov.vn, và
lvannhan_ubnd@khanhhoa.gov.vn

Kiên giAng |số fax: 0773 862687
1 Lâm Quang Chánh Phó Chánh Văn phòng 077 3861085 091 3885211 lamquanchanh-kiengiang@chinhphu.vn
2 Huỳnh Minh Tiến Trưởng phòng 077 3504101 097 3684690 huynhminhtien-kiengiang@chinhphu.vn
3 Đỗ Minh Điền Chuyên viên 077 3504101 098 3243604 dmdien@kiengiang.gov.vn
4 Phạm Hùng Mạnh Chuyên viên 077 3504101 094 2182838 Phmanh@kiengiang.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0773504101- 0913648690 chutich@kiengiang.go.vn hoặc
hmtien@kiengiang.gov.vn

KOn TUM

1 Đặng Thanh Long Chánh Văn phòng 0603 384763 0905 325567 dangthanhlong@kontum.gov.vn
dtlongkt@gmail.com

2 Võ Thái Ninh Phó Trưởng phòng 060 3913960 0935 397567 vothaininh@gmail.com
vothaininh@kontum.gov.vn
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KOn TUM

3 Bùi Thị Như Hoa Chuyên viên 060 3913960 097 4628 313 buithinhuhoa@kontum.gov.vn
buithinhuhoa@gmail.com

4 Huỳnh Minh Chấn Chuyên viên 060 3913960 0168 6295667 huynhminhchan@kontum.gov.vn
huynhminhchan@gmail.com

5 Trình Văn Duẩn Chuyên viên 060 3913960 098 4582369 trinhvanduan@kontum.gov.vn
duantaynguyen@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 060 3913960 vpubnd@kontum.gov.vn/ 
phongkstthc@gmail.com

lAi châU |số fax: 0231 3876356
1 Đặng Trần Thắng Chánh Văn phòng 0231 3876336 091 3253226
2 Lê Thanh Hải Phó Chánh Văn phòng 0231 3798163 091 4512288 lehaivplc@gmail.com
3 Phạm Thị Nam Hồng Phó Trưởng phòng phụ trách 0231 3792578 098 2780475 kiemsoattthclaichau@gmail.com
4 Đỗ Thị Ngà Phó Trưởng phòng 0231 3792578 098 3166720 kiemsoattthclaichau@gmail.com
5 Vương Thị Dịu Chuyên viên 0231 3792578 097 6473084 kiemsoattthclaichau@gmail.com
6 Đoàn Công Tú Chuyên viên 0231 3792578 097 2648555 kiemsoattthclaichau@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0231 3606656 vpubnd.ksttlaichau@gmail.com

lâM Đồng
1 Phùng Khắc Đồng Chánh Văn phòng 063 3832659 091 3762464 dongpk@lamdong.gov.vn
2 Mai Thị Kim Oanh Trưởng phòng 063 3533428 098 3834044 maioanhstp@yahoo.com.vn
3 Trần Thị Bền Chuyên viên 063 3533428 091 5324246 bentran619197@yahoo.com.vn
4 Lê Trung Kiên Chuyên viên 063 3533428 097 9486186 kienlt@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hòa Chuyên viên 063 3533428 097 3330649 hoatt@lamdong.gov.vn
6 Lý Mỹ Linh Chuyên viên 063 353 3428 091 386 5635 lymylinh2011@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 063 3533428 kstthc@lamdong.gov.vn/ 
kiemsoatthutuchanhchinhld@gmail.com

danh bạ điện thoại
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lẠng sơn

1 Nguyễn Hữu Chiến Chánh Văn phòng 025 3812102 098 2102688 nhchien@langson.gov.vn
huuchiendpi025@yahoo.com

2 Nguyễn Thị Lệ Thu Phó Trưởng phòng 025 3818969 0168 4299255 thutthcls@gmail.com
nguyenlethuxl@gmail.com

3 Nguyễn Mạnh Thắng Chuyên viên 025 3818968 098 2985288 thangtthcls@gmail.com
Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 025 3818968 kstthc@langson.gov.vn

làO cAi
1 Phạm Thị Chất Chánh Văn phòng 020 3840010 091 3287 159
2 Nguyễn Thị Thúy Phó Trưởng phòng 020 3846848 098 2388 199 thuyublc@yahoo.com.vn
3 Nghiêm Xuân Bắc Chuyên viên 020 3846848 098 3578 466 kstthclc@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0203 846848 kstthc-ubnd@laocai.gov.vn

lOng An
1 Nguyễn Văn Tiều Chánh Văn phòng 072 3826148 091 3798217 nvtieu@longan.gov.vn

2 Trần Kỳ Đức Phó Chánh Văn phòng 
kiêm Trưởng phòng 072 3838100 091 3164904 kyduc@longan.gov.vn

3 Nguyễn Văn Tình Chuyên viên 072 3500119 0163 4448590 kstthc@longan.gov.vn
4 Phạm Huỳnh Linh Thái Chuyên viên 072 3500119 093 9888933 kstthc@longan.gov.vn
5 Đặng Thái Hằng Chuyên viên 072 3500119 0122 2925137 kstthc@longan.gov.vn
6 Bá Phan Trung Nữ Chiêm Uyên Chuyên viên 072 3500119 0123 4416474 kstthc@longan.gov.vn
7 Nguyễn Thị Lệ Hằng Chuyên viên 072 3500119 098 8388159 kstthc@longan.gov.vn
8 Nguyễn Lê Trúc Ngoan Chuyên viên 072 3500119 098 2855740 kstthc@longan.gov.vn
9 Nguyễn Thị Như Ngọc Chuyên viên 072 3500119 093 4893063 kstthc@longan.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 072 3500119 kstthc@longan.gov.vn

nAM Định
1 Nguyễn Công Thành Chánh Văn phòng 0350 3849363 091 3391545 ncthanh55@yahoo.com.vn
2 Phạm Thành Trung Trưởng phòng 094 8420333 stctrung@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Phúc Sơn Chuyên viên 091 2137668 nguyensonnd2010@gmail.com
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nAM Định
4 Ngô Thành Đông Chuyên viên 091 2003405 thanhdong.vp2011@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0350 3526333 tthcnamdinh@gmail.com

nghỆ An
1 Nguyễn Quang Trạch Chánh Văn phòng 038 3844619 091 3273836

2 Lưu Thị Hồng Trâm Chuyên viên 
(phụ trách phòng) 038 3844846 090 4988566 30nghean@gmail.com

3 Nguyễn Thị Mai Thương Chuyên viên 038 3844866 090 2099069 30nghean@gmail.com
Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 038 3844866 30nghean@gmail.com

ninh Bình
1 Vũ Công Hoan Chánh Văn phòng 030 3887968 vp8 @ninh binh.gov.vn
2 Lê Mạnh Hà Phó Trưởng phòng phụ trách 030 3887968 091 2668437 lemanhhavp8@gmail.com
3 Đặng Mạnh Trường Chuyên viên 030 3511333 nhutam_2002@yahoo.com.vn
4 Nông Thị Bích Diệp Chuyên viên 030 3887968 094 2203989 bichdiepmt@yahoo.com
5 Phạm Thị Bích Hòa Chuyên viên 091 461 8252 hoaptb@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 030 3887968 vp8@ninhbinh.gov.vn

ninh ThUận
1 Lê Văn Bình Chánh Văn phòng 068 3838567 091 8111524 vanbinh@ninhthuan.gov.vn
2 Đào Trọng Định Phó Chánh Văn phòng 068 3823936 091 3785614 trongdinh@ninhthuan.gov.vn
3 Võ Minh Tâm Phó Trưởng phòng phụ trách 068 221 1214 091 856 0375 minhtam@ninhthuan.gov.vn
4 Huỳnh Thị Thu Thắm Chuyên viên 068 2211214 0168 9733339 thutham@ninhthuan.gov.vn
5 Cao Thanh Tuấn Chuyên viên 068 2211214 090 8422324 thanhtuan83@ninhthuan.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 068 2211214 kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn/
kstthcnt@gmail.com

phú Thọ |số Fax: 0210 3846816
1 Nguyễn Ngọc Anh Phó Chánh Văn phòng 0210 384 8456 098 2336169 nguyenngocanh_phutho@chinhphu.vn
2 Nguyễn Thị Luân Trưởng phòng 0210 3847406 097 5895304 luannt.vpub@phutho.gov.vn

danh bạ điện thoại
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phú Thọ |số Fax: 0210 3846816
3 Vũ Đức Quang Chuyên viên 0210 3817342 098 2879312 quangtct30pt@gmail.com
4 Tạ Thanh Bằng Chuyên viên 0210 3817342 097 2017488 bangtct30phutho@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên 0210 3847394 097 2278369 huongntt.vpub@phutho.gov.vn
6 Tạ Hữu Thu Chuyên viên 0210 3847394 094 2782349 huuthuvt@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0210 3817342 tthc@phutho.gov.vn

phú Yên
1 Hồ Văn Tiến Chánh Văn phòng 057 3821255 098 9443989
2 Nguyễn Văn Tỵ Trưởng phòng 057 3823857 0123 6006874 tocongtacphuyen@gmail.com
3 Nguyễn Hữu Khoa Chuyên viên 057 3823379 090 3826173 nguyenhuukhoa.phuyen@gmail.com
4 Lê Băng Lệ Chuyên viên 091 7535598
5 Đỗ Trần Thị Quế Linh Chuyên viên 057 3825628
6 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên 098 2689509 vietdungubnd@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 057 3823379 - 0576276113 thutuchanhchinhphuyen@gmail.com/
tocongtacphuyen@gmail.com

QUảng Bình |số fax: 052 3822791
1 Nguyễn Thanh Xuân Chánh Văn phòng 052 3822448 091 3386271 xuannt@quangbinh.gov.vn
2 Phạm Quốc Oai Chuyên viên 052 3823457-505 093 5932777 kstthc@quangbinh.gov.vn
3 Dương Thị Hồng Thanh Chuyên viên 091 5044739 duonghongthanh_dh@yahoo.com.vn
4 Mai Thị Nguyệt Chuyên viên 090 5680589 nguyetmt@quangbinh.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 052 3823457 - 505 kstthc@quangbinh.gov.vn

QUảng nAM
1 Nguyễn Ngọc Truyền Chánh Văn phòng 0510 3852 738 0913 406 324 truyennn@gmail.com
2 Nguyễn Tăng Thưởng Trưởng phòng 0510 3810 838 0913 497 099 thuongtram2000@yahoo.fr
3 Nguyễn Kim Châu Phó Trưởng phòng 0510 3810 838 090 9096092 kimchau007@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên 0510 3810 838 0918 999 437 thuhien2307@gmail.com
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QUảng nAM

5 Nguyễn Văn Mẫn Chuyên viên 0510 3810838 093 4312783 nguyenvanman-quangnam@chinhphu.vn
6 Nguyễn Văn Tài Chuyên viên 0510 3810838 090 5171490 vantai184@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0510 3810838 tthcquangnam@gmail.com

QUảng ngÃi
1 Lê Minh Huấn Chánh Văn phòng 055 3713283 091 3427769 mhuan@quangngai.gov.vn
2 Lương Kim Sơn Trưởng phòng 055 3820372 091 4101755 lkson@quangngai.gov.vn
3 Nguyễn Quốc Việt Phó Trưởng phòng 055 3822859 090 5012579 nqviet@quangngai.gov.vn
4 Đinh Minh Hải Chuyên viên 055 3822859 093 2533447 dmhai@quangngai.gov.vn
5 Nguyễn Văn Huy Chuyên viên 055 3822859 097 6577512 nvhuy@quangngai.gov.vn  
6 Cù Thị Minh Ái Chuyên viên 055 3822859 090 5437528 ctmai@quangngai.gov.vn
7 Lương Mạnh Cường Chuyên viên 055 3822859 098 5674565 lmcuong@quangngai.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 055 3822859 kstthc@quangngai.gov.vn

QUảng ninh |số fax: 033 3835353
1 Cao Tường Huy Chánh Văn phòng 033 3835967 090 4023568 caotuonghuy@quangninh.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Bảng Trưởng phòng 033 3835165 091 2327675 nguyendangbang@quangninh.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Hiếu Phó Trưởng phòng 033 3839641 091 2392293 nguyenmanhhieu@quangninh.gov.vn
4 Đoàn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 033 3839641 097 6599168 doanhonghanh05926@yahoo.com
5 Trần Quỳnh Trang Chuyên viên 033 3839641 098 9731986 tranquynhtrang@quangninh.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 033 3839641 thutuchanhchinh@quangninh.gov.vn

QUảng Trị
1 Nguyễn Chí Dũng Chánh Văn phòng 053 3851478 091 3485326 nguyenchidung@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Anh Thu Trưởng phòng 053 3555928 091 4425916 phongkstthc@quangtri.gov.vn
3 Tô Thị Hải Yến Chuyên  viên 053 3555928 090 5605579 phongkstthc@quangtri.gov.vn

danh bạ điện thoại
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QUảng Trị

4 Hoàng Thị Hồng Trinh Chuyên viên 053 3555928 091 9034289 phongkstthc@quangtri.gov.vn
Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 053 3555928 phongkstthc@quangtri.gov.vn

sóc Trăng
1 Lê Minh Thượng Chánh Văn phòng 079 3821329  091 3890064  leminhthuong@ubndtst.vn
2 Trần Ngọc Trinh Trưởng phòng 079 3620775 094 4080733 kiemsoattthcsoctrang@ubndtst.vn
3 Liêu Thanh Hương Phó Trưởng phòng 079 3620775 098 6904204 khhienst@yahoo.com.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Loan Chuyên viên 079 3620775 094 8211418 thanhloan.thanh99@yahoo.com.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 079 3620775 kiemsoattthcsoctrang@ubndtst.vn

sơn lA
1 Quản Thị Dung Chánh Văn phòng 022 3850489 091 2240988 dungqt3268@gmail.com
2 Lò Châu Thỏa Trưởng phòng 022 3752431 090 4059111 thoalc@gmail.com
3 Thái Thị Ngân Chuyên viên 022 3752430 091 2236747 ngansonla@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 022 3752430 kstt.2011@gmail.com

TâY ninh
1 Trang Văn Lý Chánh Văn phòng 066 3827427 091 3956069 vanly@tayninh.gov.vn
2 Nguyễn Hùng Tấn Phó Trưởng phòng 066 3813363 0127 6011485 hungtan@tayninh.gov.vn
3 Vương Thanh Cần Chuyên viên 066 3813363 091 9058129 thanhcan@tayninh.gov.vn
4 Trương Thành Chung Chuyên viên 066 3813363 0168 7407286 truongthanhchungks8b@yahoo.com
5 Trịnh Kim Quý Chuyên viên 066 3813363 097 6298538 trinhkimquy2802@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 066 3813363 kiemsoattthc@tayninh.gov.vn

Thái Bình |số fax: 036 3731513
1 Phạm Ngọc Chính Phó Chánh Văn phòng 036 3601819 098 3227789 phamngocchinh.vpub@thaibinh.gov.vn
2 Hà Mạnh Tường Chuyên viên 036 3731031 091 3093939 hamanhtuong@thaibinh.gov.vn
3 Vũ Thị Vượng Chuyên viên 036 3731031 097 4534919 vuthivuong.vpub@thaibinh.gov.vn
4 Phạm Đình Tùng Chuyên viên 036 3731031 094 6619678 tungvp2009@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 036 3731031 thutuchanhchinh@thaibinh.gov.vn
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Thái ngUYên |số fax: 0280 3855385
1 Trịnh Việt Hùng Chánh Văn phòng 0280 3855304 091 2111223 hungtv@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Trọng Tài Trưởng phòng 0280 3855332 094 7751899 nguyentrongtai1977@gmail.com
3 Lại Việt Cường Chuyên viên 098 8263264 kuong.bill@yahoo.com
4 Bế Hương Loan Chuyên viên 0280 3759434 098 3299198 loanbh@thainguyen.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0280 3855332 phongkstthc.tn@gmail.com.vn

ThAnh hóA
1 Đỗ Quốc Cảnh Chánh Văn phòng 037 3852 419 091 2921436 canhdq@thanhhoa.gov.vn
2 Phạm Văn Tuyền Trưởng phòng 037 3727229 098 3959447 phamvantuyen7@gmail.com
3 Nguyễn Hữu Thức Chuyên viên 037 3727229 098 8116411 thucnh@thanhhoa.gov.vn
4 Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên 037 3758444 0125 4188181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
5 Đỗ Thị Thảo Chuyên viên 037 3758444 098 5242797 thaodt@thanhhoa.gov.vn
6 Nguyễn Thị Dung Chuyên viên 037 3758444 098 8627259 dungnt@thanhhoa.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 037 3755756 kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

ThừA Thiên hUẾ |số fax: 054 3822803
1 Hoàng Ngọc Khanh Chánh Văn phòng 054 3822008 090 3503832 hnkhanh.ubnd@thuathienhue.gov.vn
2 Mai Hùng Tuân Phó Chánh Văn phòng 054 3822521 098 2261335 mhtuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Cường Trưởng phòng 054 3834484 090 5112425 nncuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn
4 Hoàng Phước Nhật Chuyên viên 054 3834484 090 3555100 hpnhat.ubnd@thuathienhue.gov.vn
5 Đỗ Thị Hằng Chuyên viên 054 3837805 091 4237464 dthang.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 054 3834484 phananh@thuathienhue.gov.vn

Tiền giAng |số fax: 073 3873680
1 Nguyễn Văn Chiến Chánh Văn phòng 073 3873162 091 3962910 nguyenvanchien@tiengiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Năm Trưởng phòng 073 3976398 090 9456467 nguyenvannam@tiengiang.gov.vn
3 Phan Huy Tùng Chuyên viên chính 073 3976398 091 8056596 phanhuytung@tiengiang.gov.vn

danh bạ điện thoại
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Tiền giAng |số fax: 073 3873680
4 Cao Trung Hiếu Chuyên viên 073 3976398 098 3990249 caotrunghieu@tiengiang.gov.vn
5 Lê Thị Ngọc Ánh Chuyên viên 073 3976398 098 6212193 lethingocanh@tiengiang.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 073 3976398 pkstthc@tiengiang.gov.vn

Trà vinh |số fax: 074 3855895
1 Phạm Quốc Thới Chánh Văn phòng 074 3855900 091 3891228 kstthc@travinh.gov.vn
2 Trần Anh Dũng Phó Chánh Văn phòng 074 3855890 0169 9239559 kstthc@travinh.gov.vn
3 Bùi Bá Ninh Trưởng phòng 097 286 6141
4 Lê Quang Long Phó Trưởng phòng 074 3855251 098 4909739 kstthc@travinh.gov.vn
5 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên 074 3855251 098 2033619 kstthc@travinh.gov.vn
6 Trần Duy Thanh Chuyên viên 074 3855251 091 9187528 kstthc@travinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thu Thảo Cán bộ hợp đồng 01655275345 nguyenthuthao8889@yahoo.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 074 3855251 kstthc@travinh.gov.vn

TUYên QUAng |số fax: 0273 822 897
1 Tạ Đức Tuyên Chánh Văn phòng 027 3818 599 091 3072567 tuyentqvn@gmail.com
2 Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng 027 3814 215 0125 5051888 kstthc.tq@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên 027 3818 830 0168 8276369 kstthc.tq@gmail.com
4 Bùi Hồng Nhung Chuyên viên 027 3818 830 098 6305710 kstthc.tq@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 027 3814215 kstthc.tq@gmail.com

vĩnh lOng
1 Nguyễn Hoàng Học Chánh Văn phòng 070 3822151 091 3960458 nhhoc.vpubt@vinhlong.gov.vn
2 Lê Thanh Tuấn Phó Chánh Văn phòng 070 3836659 091 8039676 lttuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
3 Nguyễn Văn Bình Trưởng phòng 070 3836931 091 8278636 nvbinh.vpubt@vinhlong.gov.vn
4 Nguyễn Thành Vẹn Phó Trưởng phòng 070 3836931 090 9563758 ntven.vpubt@vinhlong.gov.vn
5 Đặng Tấn Thành Chuyên viên 070 3836931 095 6564833 dtthanh.vpubt@vinhlong.gov.vn
6 Trần Khánh Vinh Chuyên viên 070 3836931 094 9692828 tkvinh.vpubt@vinhlong.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 070 3836931 tthc@vinhlong.gov.vn
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STT họ Tên chức vụ ĐT cố Định ĐT di Động email

vĩnh phúc |số fax: 0211 3861743
1 Hà Quang Tiến Chánh Văn phòng 0211 3861406 091 3258284 tienhq@vinhphuc.gov.vn
2 Nguyễn Duy Tiến Trưởng phòng 0211 3721248 091 2472482 tienndvp@gmail.com
3 Nguyễn Văn Bộ Phó Trưởng phòng 0211 3712887 091 2617036 vanbokt@gmail.com
4 Vũ Thị Thúy Oanh Chuyên viên 0211 3712885 090 3427676 oanhvtt@vinhphuc.gov.vn
5 Nguyễn Tuấn Phương Chuyên viên 0211 3712887 098 8538628 tuanphuongvp@gmail.com

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 0211 3721248
0211 3712885 - 0211 3712887 tiepnhanpaknvp@gmail.com

Yên Bái
1 Trần Huy Tuấn Chánh Văn phòng 029 3893028 091 2008908 trantuanpiuyb@gmail.com
2 Nguyễn Xuân Phong Trưởng phòng 029 3893772 098 2866219 nguyenxuanphong.ubnd@yenbai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Thanh Phó Trưởng phòng 029 3856689 0168 2871668 nguyenththanh.ubnd@yenbai.gov.vn
4 Vũ Thị Ánh Hồng Chuyên viên 029 3856689 098 2892908 vuthianhhong@yenbai.gov.vn
5 Dương Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 029 3856689 094 7089678 duongthhanh.ubnd@yenbai.gov.vn
6 Đỗ Văn Sáu Chuyên viên 029 3856689 094 5916450 dovansau.ubnd@yenbai.gov.vn

Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị 029 3856689 kiemsoattthc.ubnd@yenbai.gov.vn

danh bạ điện thoại



Lưu hành nội bộ


